
A. Tổng quan về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đến thời điểm báo cáo Số lượng ĐVT

7 cơ sở.

6 cơ sở.

cơ sở.

cơ sở.

cơ sở.

1 cơ sở.

cơ sở.

B. Danh sách các cơ sở nhà, đất dôi dư tính đến thời điểm báo cáo

Số lượng
Diện tích đất 

(m2)

Diện tích sàn 

xây dựng (m2)

Đã có 

Quyết định 

xử lý

Chưa có 

Quyết 

định xử lý

Hình 

thức xử 

lý

Dự kiến 

thời gian 

xử lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

TỔNG SỐ (=I+II)

I

Trụ sở làm việc của cơ quan nhà 

nước, cơ quan Đảng cộng sản 

Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức

1

Trạm kiểm tra tải trọng xe, 

Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

1 7439 3542.3

Thanh tra Sở 

Xây dựng x Trả lại 

II
Cơ sở hoạt động sự nghiệp của 

đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ sở 1 (địa chỉ)

Cơ sở 2 (địa chỉ)

….

Nguồn gốc cơ sở nhà, 

đất (Cơ sở do CQTW 

chuyển giao, thu hồi 

của CQTW/ Cơ sở của 

địa phương)

Thông tin xử lý

BÁO CÁO VIỆC SẮP XẾP, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT  KHI SẮP XẾP TINH GỌN BỘ MÁY, SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

(Kỳ báo cáo: 6/2025)

Phụ lục số 01

Thông tin cơ sở nhà, đất dôi dư

Số 

TT
Địa chỉ Đơn vị quản lý

1. Tổng số lượng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (cơ sở) thuộc phạm vi quản lý:

2. Tổng số cơ sở tiếp tục sử dụng: 

3. Tổng số cơ sở thực hiện điều hòa nội bộ (điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi 

quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương): 

+ Đã thực hiện điều hòa nội bộ (từ thời điểm sắp xếp các Bộ, Sở, ngành đến thời điểm báo cáo):

+ Dự kiến điều hòa nội bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính 02 cấp:

4. Tổng số cơ sở dôi dư tính đến thời điểm báo cáo:

5. Nhu cầu tiếp nhận trụ sở từ Bộ, CQTW, địa phương khác:



C. Nhu cầu tiếp nhận trụ sở từ Bộ, CQTW, địa phương khác

Địa bàn Số lượng
Diện tích đất 

(m2)

Diện tích sàn 

xây dựng (m2)

Xã/Phường ….

Xã/Phường….

- Cột (6): Ghi tên đơn vị đang quản lý nhà, đất; trường hợp nhà, đất bị thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý mà chưa hoàn thành việc xử lý thì ghi đơn vị quản lý là 

đơn vị được giao tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý.

- Cột (9): Ghi dự kiến thời gian xử lý như sau: (i) Đối với cơ sở nhà, đất đã có Quyết định xử lý thì dự kiến thời gian hoàn thành việc xử lý (hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận 

trong trường hợp Quyết định chuyển giao/điều chuyển ra ngoài Bộ, CQTW, địa phương/thu hồi; hoàn thành việc bàn giao tài sản cho người mua trong trường hợp Quyết định 

bán; hoàn thành việc phá dỡ, hủy bỏ trong trường hợp Quyết định thanh lý); (ii) Đối với cơ sở nhà, đất chưa có Quyết định xử lý thì dự kiến thời gian cấp có thẩm quyền ban 

hành Quyết định xử lý.



Đơn vị: triệu đồng

Vốn NSTW Vốn NSĐP Vốn khác Tổng số
Trong đó, 

NSTW

Vốn 

NSTW
Vốn NSĐP Vốn khác

TỔNG SỐ

A

Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở (vốn ngành quản lý 

nhà nước)

I Dự án chuyển tiếp

1 Dự án….

2

II

Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa 

thực hiện

1 Dự án….

2

B

Các dự án khác bị ảnh hưởng do sắp xếp tinh gọn bộ 

máy, đơn vị hành chính

I Dự án chuyển tiếp

1 Dự án….

2

II

Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa 

thực hiện

1 Dự án….

2

Chủ đầu tư 

(tỉnh, huyện, 

xã)
Trong đó

Bộ/Cơ quan trung ương/Địa phương

Phụ lục số 02

RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, TRỤ SỞ CHỊU TÁC ĐỘNG BỞI VIỆC SẮP XẾP, TINH GỌN BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Tổng vốn đã 

bố trí trước  

năm 2021

Kế hoạch ĐTCTH 2021-

2025
Đã bố trí vốn đến hết  KH 2025

Nhu cầu vốn 

còn thiếu để 

hoàn thành 

(theo mục tiêu, 

quy mô ban 

đầu)

Mục tiêu, quy 

mô mới (sau 

sắp xếp, tinh 

gọn bộ máy, 

đơn vị hành 

chính)

Đề xuất hướng xử lý (1. Tiếp tục 

đầu tư theo quy mô ban đầu, 2. 

Điều chỉnh quy mô; 3. Bàn giao cho 

đơn vị khác trong nội bộ ngành, địa 

phương để thực hiện; 4.Các đề xuất 

khác...)

Ghi chú
Số QĐ/CTĐT, 

ngày tháng

Mục tiêu, quy 

mô dự án
TMĐT
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